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Độ bền hoa cắt cành là một trong các đặc điểm quan trọng của hoa và cũng

là yếu tố thách thức chính của ngành công nghiệp hoa tươi. Trong nghiên

cứu này, độ bền hoa cắt cành ở hoa Hồng Vàng và hoa Cúc Vàng được

điều tra khi sử dụng hai loại dịch chiết lá Kèo Nèo và lá Sầu Đâu. Các

nhánh hoa được ngâm trong dung dịch có 200ml chứa 1% dịch chiết lá Kèo

Nèo hoặc 1% dịch chiết lá Sầu Đâu hoặc đối chứng (nước) và được đặt ở

nhiệt độ phòng. Các đăc điểm như độ bền hoa cắt cành, khối lượng tươi

tương đối, hàm lượng anthocyanin và mật số vi khuẩn được ghi nhận lại.

Theo kết quả nghiên cứu, dịch chiết lá Kèo Nèo và lá Sầu Đâu giúp cho độ

bền của hoa cắt cành tăng lên 1-2 ngày. Mật số vi khuẩn ở nghiệm thức đối

chứng (1,6*103 CFU/ml đối với hoa cúc và 0,8*103 CFU/ml ở hoa hồng)

cao nhất so với nghiệm thức có chứa 1% lá Kèo Nèo (0,4*103 CFU/ml ở

hoa Hồng và 0,8*103 CFU/ml ở hoa cúc) và nghiệm thức có chứa 1% lá

Sầu Đâu (0,1*103 CFU/ml ở hoa hồng vàng và 0,4*103 CFU/ml ở hoa cúc

vàng). Ngược lại, hàm lượng anthocyanin ở nghiệm thức 1% dịch chiết lá

Kèo Nèo (0,019 g.FW ở hoa cúc vàng và 0,02 g.FW ở hoa hồng vàng) cao

nhất so với nghiệm thức đối chứng (0,012 g.FW ở hoa cúc vàng và 0,016

g.FW ở hoa hồng vàng) và nghiệm thức chứa 1% dịch chiết lá Sầu Đâu

(0,033 g.FW ở hoa hồng vàng và 0,025 g.FW ở hoa cúc vàng).

TÓM TẮT

Độ bền của hoa cắt cành chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố đó là hàm lượng

ethylene cao làm tăng tốc độ héo của hoa và các vi sinh vật gây tắc nghẽn hệ thống

mao mạch trong thân cây nên làm độ bền hoa bị giảm. Vì vậy, các nhà làm vườn đã

sử dụng chất bảo quản hóa học nhằm cải thiện chất lượng hoa tuy nhiên chúng có khả

năng gây độc cho cây trồng cũng như nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng vào môi

trường. Có nhiều nghiên cứu đưa ra tầm quan trọng của các hợp chất hữu cơ hoặc các

hợp chất tự nhiên vì sự an toàn của chúng và thân thiện với hệ sinh thái. Ngày nay,

các chất phụ gia không có hoạt chất hóa học như chiết xuất thực vật đang được áp

dụng nhiều trong ngành công nghiệp bảo quản hoa tươi cắt cành (Bazaz và cộng tác

viên, 2015). Các hợp chất hữu cơ tự nhiên này an toàn với môi trường vì có chứa các

hợp chất phenolic và terpene có khả năng kháng khuẩn và ứng dụng nhiều để kiểm

soát mầm bệnh sau thu hoạch (Basiri và cộng tác viên, 2011). Chiết xuất từ lá Sầu

Đâu (Azadirachta indica extract) mang lại hiệu quả kinh tế và thân thiện môi trường,

được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp như thuốc trừ sâu, kiểm soát ấu

trùng muỗi, rệp và ruồi trắng (Nzanza và cộng tác viên, 2012). Dịch chiết lá Kèo Nèo

(Limnocharis flava) cũng có khả năng kháng các loại vi khuẩn Pseudomonas

aeruginosa, Bacillus subtilis và Staphylococcus aureus (Helen và cộng tác viên 2016)

Tuy nhiên, hiệu quả của chiết xuất thực vật lên quá trình bảo quản hoa vẫn còn bị hạn

chế. Chính vì lý do đó, nghiên cứu “So sánh hiệu quả của dịch chiết Kèo Nèo và Sầu

Đâu lên độ bền hoa hoa cúc và hoa hồng cắt cành” cần được tiến hành thực hiện

nhằm tìm ra được dịch chiết tối ưu cho quá trình kéo dài độ bền các loại hoa cắt cành.

1. Độ bền hoa cắt cành:

Được xác định ở mẫu đối chứng và mẫu được ngâm trong

dung dịch có chứa dịch chiết ở nhiệt độ 25oC. Độ bền hoa

cắt cành được tính khi toàn bộ cánh hoa bị héo vàng và

một phần cánh hoa bị rụng (đối với hoa Cúc Vàng).

2. Xác định khối lượng tươi tương đối:

Được tính theo công thức:

Trong đó, Wt: khối lượng của hoa tại thời điểm

t = ngày 0, 3 và 6

Wt-0 : khối lượng của hoa tại thời điểm t = 0 ngày

3. Phân tích hàm lượng anthocyanin: 0,5g mô cánh hoa

được nghiền và thêm 5ml dung dịch chiết (99: 1 v/v

etanol: HCl), sau đó ủ trong 24 giờ ở 4oC, hỗn hợp được ly

tâm ở 13000 vòng/phút trong 20 phút ở 4oC, và dung dịch

được chuyển qua ống tube mới. Hàm lượng anthocyanin

được xác định theo phương pháp của (Chu và cộng tác

viên, 2013)

4. Kiểm tra mật số vi khuẩn: mật số vi khuẩn trong thân

hoa của đối chứng và các nghiệm thức được xác định sau

6 ngày khi hầu hết các cánh hoa bị héo. Một đoạn khoảng

2cm được cắt ra từ cuối thân được ngâm vào nước cất khử

trùng, mẫu dung dịch được cấy trải lên môi trường nuôi

cấy và được nuôi cấy ở 37oC trong 24 giờ. Mật độ vi

khuẩn được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc

trên đĩa petri theo (Van Doorn và de Witte 1994).

5. Phân tích thống kê: số liệu được ghi nhận trên các yếu

tố thí nghiệm khác nhau, số liệu được xử lý thống kê bằng

phần mềm SAS 9.4. Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn của

các yếu tố được tính toán và phân tích ANOVA cho tất cả

các yếu tố thí nghiệm.

%RFW=
𝑊𝑡

𝑊𝑡−0
× 100

Hình 1. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo Nèo (1%) và lá Sầu Đâu (1%) lên độ bền hoa

cắt cành. A. hoa Hồng Vàng; B. hoa Cúc Vàng cắt cành. Mỗi giá trị là giá trị trung

bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống

kê.

Hình 2. Ảnh hưởng của dịch chiết độ bên hoa cắt cành sau 6 ngày (A. Hoa

Hồng Vàng; B. Hoa Cúc Vàng). Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch

chuẩn với 3 lần lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê.

Hình 3. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo Nèo và lá Sầu Đâu lên khối lượng tươi của

hai giống hoa cắt cành. (A. Hoa Hồng Vàng; B. Hoa Cúc Vàng). Mỗi giá trị là giá trị

trung bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa

thống kê.

Hình 4. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo Nèo và lá Sầu Đâu lên mật số vi

khuẩn của hai giống hoa cắt cành. (A. Hoa Hồng Vàng; B. Hoa Cúc Vàng).

Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần lặp lại. Các chữ thể

hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê.

Hình 5. Ảnh hưởng của dịch chiết lên mật số vi khuẩn của hoa Hồng Vàng và hoa Cúc

Vàng cắt cành. A, D: nghiệm thức đối chứng; B, E: nghiệm thức có chứa 1% dịch

chiết lá Kèo Nèo; C, F: nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Sầu Đâu.

Hình 6. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo Nèo và lá Sầu Đâu lên hàm lượng

anthocyanin của hai giống hoa cắt cành (A. Hoa Hồng Vàng; B. Hoa Cúc

Vàng). Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần lặp lại. Các

chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê.

Theo kết quả nghiên cứu, dịch chiết lá Kèo Nèo và lá Sầu Đâu có vai trò trong việc kéo dài độ bền cánh hoa ở hoa

Hồng Vàng và hoa Cúc Vàng cắt cành bằng cách thông qua cơ chế ngăn cản quá trình xâm nhập của vi khuẩn giúp cho

quá trình hấp thụ nước được diễn ra. Kết quả cũng cho thấy rằng dịch chiết lá Sầu Đâu có tác dụng kéo dài độ bền hoa

cắt cành cao hơn dịch chiết lá Kèo Nèo. Để đạt hiệu quả cao, việc thương mại hóa các hợp chất hữu cơ tự nhiên cần có

thêm các nghiên cứu về nồng độ dịch chiết cao hơn cũng như cho các loại hoa cắt cành khác nhằm tăng chất lượng bảo

quản hoa sau thu hoạch và an toàn với môi trường sinh thái.
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